
STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

1
PGD DUC HOA/CN 

LONG AN
LE HOANG THI 013****612 366***230

554786XXXXXX36

80
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

2 CN HOAN KIEM
HOANG VINH 

HIEN
010****608 364***869

554786XXXXXX17

81
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

3 CN HAN THUYEN
TRAN QUOC 

TUAN
012****800 364***406

554786XXXXXX44

94
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

4
PGD BAI CHAY/CN 

QUANG NINH

NGUYEN QUANG 

DINH
010****315 366***287

554786XXXXXX78

31
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

5 CN DA NANG
PHAN QUOC 

CUONG
011****689 366***711

554786XXXXXX59

99
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

6 CN KIEN GIANG PHAM VAN KIEN 012****167 366***509
554786XXXXXX19

39
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

7 CN THU DO TRINH DUC QUY 012****730 366***384
554786XXXXXX89

66
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO CTKM "MỞ THẺ CHI TIÊU - 

HOÀN TIỀN CỰC PHIÊU"
(Dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB Mastercard FCB đợt 04 từ ngày 06/01/2025 - 05/02/2025)



STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

8 CN KHANH HOA
CAO PHUONG 

THUY
010****041 364***235

554786XXXXXX30

54
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

9 CN THANG LONG
NGO THI BACH 

NGOC
013****525 366***650

554786XXXXXX98

25
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

10 CN BINH THUAN
NGUYEN BUI 

MINH QUAN
013****381 366***196

554786XXXXXX80

50
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

11 CN PHU NHUAN
BANH THI 

QUANG NGOC
010****586 366***171

554786XXXXXX86

19
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

12
PGD PHU XUAN/CN 

HUE

TRUONG THI ANH 

TUYET
010****336 364***778

554786XXXXXX82

76
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

13 CN TIEN GIANG
VO THI HUYNH 

ANH
013****394 366***794

554786XXXXXX63

21
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

14

PGD HONG 

NGU/CN DONG 

THAP

TRAN VAN HAI 012****542 366***796
554786XXXXXX21

27
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

15
PGD DUC HOA/CN 

LONG AN

NGUYEN VAN 

THANH
013****773 366***168

554786XXXXXX95

83
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2



STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

16
PGD PHUC YEN/CN 

VINH PHUC

NGUYEN DINH 

NGOC
013****023 366***694

554786XXXXXX79

44
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

17 CN LANG SON NGUYEN THI LOI 011****524 366***267
554786XXXXXX23

24
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

18 CN BAC GIANG
VU THI THANH 

HIEN
012****318 364***390

554786XXXXXX45

95
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

19
PGD MONG CAI/CN 

QUANG NINH
TRAN DUC ANH 010****953 364***864

554786XXXXXX62

88
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

20

PGD HONG 

NGU/CN DONG 

THAP

PHAN NGUYEN 

TRONG
013****834 366***017

554786XXXXXX13

08
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình vui lòng liên hệ:

Hotline SHB: *6688 / 024.6275.4332 hoặc website: www.shb.com.vn


